	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc




GIẤY  ĐỀ NGHỊ 
Về việc tính chế độ bồi dưỡng đối với Giảng viên Giáo dục thể chất
Từ ngày 14/3/2022 đến 27/7/2022

	Kính gửi : 
1. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh;
1. Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính;
1. Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo;
1. Trưởng phòng thanh tra giáo dục – Công tác sinh viên
1. Trưởng khoa Khoa học cơ bản.
   Tôi tên là: Lê Thái Hùng 
Chức vụ: Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất, khoa Khoa học cơ bản thuộc Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ vào thời khoá biểu Học kỳ II năm 2020-2021 từ ngày 14/3/2022 đến 27/7/2022 để tính chế độ bồi dưỡng đối với giảng viên Giáo dục thể chất theo Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
Thống kê tổng số tiết của Giảng viên thuộc tổ giáo dục thể chất dạy từ ngày 14/03/2022 đến ngày 27/7/2022 như sau : 
	Stt
	Họ và tên
	Bậc đào tạo
	Lớp
	Tổng số tiết
	Ghi chú

	1
	Lê Thái Hùng
	Cao đẳng
	19C4- CNÔ1
	30
	HK1: 2021-2022

	
	
	
	21C1- CNL1
	54
	

	
	
	
	21C1- KML1
	58
	

	
	
	
	21C3- LTM1
	58
	

	
	
	
	21C3- CNÔ1
	60
	

	
	
	
	21C3- CNÔ2
	60
	

	
	
	
	21C7- ĐCN1
	58
	

	
	
	
	21C1-KTD1
	55
	

	
	
	
	21C7- CCK1
	60
	

	
	
	Trung cấp
	21T4 – ĐCN1
	30
	

	
	
	
	21T4 – CN Ô2
	30
	

	
	
	
	21T4 – ĐĐT1
	30
	

	
	
	
	21T4 – QTD1
	30
	

	
	
	
	21T4 –QTD2
	28
	

	
	
	
	21T4 –CN Ô3
	28
	

	
	
	
	21C5 -CNÔ1
	6
	Dạy thay thầy Phước

	
	
	
	21C5 -CĐT1
	3
	Dạy thay thầy Phước

	
	678
	

	2
	Nguyễn Đức Thắng
	Cao đẳng
	21C1- CCK1
	60
	

	
	
	
	21C1- CCK2
	60
	

	
	
	
	21C1- CCK3
	60
	

	
	
	
	21C1- CCK4
	60
	

	
	
	
	21C3- CCK1
	60
	

	
	
	
	21C3- CĐT1
	60
	

	
	
	
	21C1- TKĐ2
	60
	

	
	
	
	21C1- TKW1
	60
	

	
	
	Trung cấp
	21T4 –TK Đ1
	30
	

	
	
	
	21T4 – CN Ô4
	30
	

	
	
	
	21T4 – TMĐ1
	30
	

	
	
	
	21T4 – CMT1
	30
	

	
	
	
	21C1 – CNL1
	2
	Dạy thay thái Hùng

	
	602
	

	3
	Ngô Thanh Điền
	Cao đẳng
	21C7- NNA1
	60
	

	
	
	
	21C1- CMT1
	58
	

	
	
	
	21C1- VSL1
	60
	

	
	
	
	21C6- CNÔ1
	60
	

	
	
	
	21C6- CNÔ2
	60
	

	
	
	
	21C1- CCK3
	40
	

	
	
	
	21C1- LTM1
	60
	

	
	
	
	21C1- LTM1
	60
	

	
	
	
	21C5- CĐT1
	3
	Dạy thay thầy Phước

	
	
	Trung cấp
	21T4 – VSL1
	30
	

	
	
	
	21T4 –KML1
	30
	

	
	
	
	21T4 –KLB1
	30
	

	
	
	
	21T4 –QKS1
	30
	

	
	
	
	21T4 –TĐH1
	30
	

	
	
	
	21T4 –CĐT1
	30
	

	
	
	
	21T4 –CNÔ1
	30
	

	
	631
	

	4
	Nguyễn Phú Tân
	Cao đẳng
	21C1- CTM1
	60
	

	
	
	
	21C1-ĐCN1
	60
	

	
	
	
	21C1-ĐCN2
	60
	

	
	
	
	21C1-CĐT1
	60
	

	
	
	
	21C1-ĐĐT1
	60
	

	
	
	
	21C1-ĐĐT2
	60
	

	
	
	
	21C1-LTM1
	60
	

	
	
	
	21C1-KLB1
	60
	

	
	
	
	21C1-KTD1
	5
	Dạy thay Thầy T.Hùng

	
	
	
	21C1-TKĐ1
	4
	Dạy thay Thầy Phước

	
	
	
	21C1-CMT1
	2
	Dạy thay Thầy Điền

	
	
	Trung cấp
	21T4 – TKW1
	12
	

	
	
	
	21T4 – TKĐ3
	14
	

	
	
	
	21T4 – LTM1
	30
	

	
	
	
	21T4 – LTM2
	30
	

	
	
	
	21T4 – TKD1
	30
	

	
	
	
	21T4 – LGT1
	30
	

	
	
	
	21T4 – QNH1
	30
	

	
	
	
	21T4 – QLH1
	30
	

	
	697
	

	5
	Nguyễn Mạnh Phương
	Cao đẳng
	21C1-NNA1
	60
	

	
	
	
	21C3-CNÔ3
	58
	

	
	
	
	21C3-CNÔ4
	58
	

	
	
	
	21C1-TĐH1
	60
	

	
	
	
	21C1-CNM1
	60
	

	
	
	
	21C1-LGT1
	60
	

	
	
	
	21C1-KXD1
	60
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Trung cấp
	21T4-CCK1
	30
	

	
	
	
	21T4-CKC1
	30
	

	
	
	
	21T2-ĐCN1
	30
	

	
	
	
	21T4-QTM1
	30
	

	
	
	
	21T4-NNA1
	30
	

	
	
	
	21T4-NNA2
	30
	

	
	
	
	21T4-NHQ1
	15
	

	
	
	
	21T4-KXD1
	30
	

	
	
	
	21T4-ANM1
	3
	

	
	
	
	21T4-LTM3
	2
	

	
	646
	

	Tổng cộng
	3.254
	




Trên đây là tổng khối lượng (3.254 tiết ) của tổ Giáo dục thể chất đã giảng dạy trong học kỳ II năm 2021-2022 từ ngày 14/03/2022 đến ngày 27/7/2022.
Nay tôi làm giấy này xin được tính chế độ bồi dưỡng đối với Giảng viên tổ Giáo dục thể chất từ ngày 14/03/2022 đến ngày 27/7/2022
Rất mong được sự chấp thuận của thầy Hiệu trưởng và Quý phòng khoa.
Trân trọng cảm ơn./.
                                                     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2022
  HIỆU TRƯỞNG                   	                                            NGƯỜI ĐỀ NGHỊ



                                                                                                        Lê Thái Hùng
      

 TP. KH-TC                TP.TS-ĐT          TP.TTGD - CTSV                    TRƯỞNG KHOA                          


	

	
